
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Mã số HV Nhóm

1 91230801 Phạm Thị Tuyết Trinh 04/05/1983 Nữ Bình Dương K26SN12-01 Nhóm 2

2 50530332 Hứa Văn Luận 15/05/1998 Nam Cao Bằng K26SN12-02 Nhóm 1

3 50522583 Trần Minh San 28/02/2003 Nam Đắk Nông K26SN12-03 Nhóm 2

4 50500314 Trần Long 10/10/1996 Nam Hà Nội K26SN12-04 Nhóm 1

5 50500377 Trần Văn Long 26/03/1990 Nam Hà Nội K26SN12-05 Nhóm 2

6 50500553 Vương Sỹ Hùng 23/08/1994 Nam Hà Nội K26SN12-06 Nhóm 1

7 50544891 Phan Sỹ Tuyến 18/05/1996 Nam Hà Tĩnh K26SN12-07 Nhóm 1

8 50501760 Dương Đình Hưng 01/06/1991 Nam Hải Dương K26SN12-08 Nhóm 1

9 51100644 Nguyễn Thị Hoàn 26/09/1998 Nữ Hải Phòng K26SN12-09 Nhóm 1

10 51102147 Vũ Thị Trà My 08/05/2003 Nữ Hải Phòng K26SN12-10 Nhóm 2

11 50508277 Trần Văn Huỳnh 29/09/1992 Nam Nam Định K26SN12-11 Nhóm 1

12 50509695 Đỗ Quang Huy 24/04/1996 Nam Ninh Bình K26SN12-12 Nhóm 2

13 50540921 Lại Văn Chung 08/03/2002 Nam Ninh Bình K26SN12-13 Nhóm 2

14 90201114 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15/05/2001 Nữ Nghệ An K26SN12-14 Nhóm 1

15 90201225 Nguyễn Văn Công 12/11/1983 Nam Nghệ An K26SN12-15 Nhóm 2

16 91214328 Hoàng Thị Nguyệt 06/07/1994 Nữ Nghệ An K26SN12-16 Nhóm 2

17 91215338 Nguyễn Thị Hiền 05/04/1991 Nữ Nghệ An K26SN12-17 Nhóm 2

18 50514013 Trần Văn Ngọc 09/09/1998 Nam Nghệ An K26SN12-18 Nhóm 2

19 50514015 Lê Thanh Tùng 02/09/1991 Nam Nghệ An K26SN12-19 Nhóm 1

20 50516205 Trần Ngọc Chiến 12/06/1997 Nam Nghệ An K26SN12-20 Nhóm 1

21 50533953 Bùi Nam Thắng 20/03/1990 Nam Nghệ An K26SN12-21 Nhóm 1

22 50543574 Nguyễn Xuân Hà 20/02/2000 Nam Nghệ An K26SN12-22 Nhóm 2

23 50543586 Bùi Văn Nam 14/04/1997 Nam Nghệ An K26SN12-23 Nhóm 2

24 50546704 Hoàng Văn Quân 27/06/2003 Nam Quảng Bình K26SN12-24 Nhóm 1

25 50547821 Lê Xuân Sáu 10/11/1992 Nam Quảng Trị K26SN12-25 Nhóm 1

26 50510406 Lê Văn Khánh 31/05/1993 Nam Thanh Hóa K26SN12-26 Nhóm 1

27 50511714 Lê Nhữ Trung 12/10/1986 Nam Thanh Hóa K26SN12-27 Nhóm 2

28 50517687 Phạm Bá Tuấn 22/04/1992 Nam Thanh Hóa K26SN12-28 Nhóm 1
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